
STT MSSV HỌ TÊN Ngày sinh LỚP NHÓM CA THI
1 1357010005 Nguyễn Hồng Anh 10/7/1993 TA13DB01 ADD1 1
2 1357010013 Đặng Thị Thu Cẩm 28/10/95 TA13DB01 ADD1 1
3 1357010028 Nguyễn Thị Xuân Điền 18/12/95 TA13DB01 ADD1 1
4 1357010029 Đặng Uyển Đình 29/12/95 TA13DB01 ADD1 1
5 1357010031 Nguyễn Thùy Giang 8/8/1995 TA13DB01 ADD1 1
6 1357010038 Lê Thị Hiếu Hạnh 23/04/95 TA13DB01 ADD1 1
7 1357010049 Lê Cảnh Huy 11/1/1995 TA13DB01 ADD1 1
8 1357010051 Nguyễn Kiều Quỳnh Hương 16/09/95 TA13DB01 ADD1 1
9 1357010055 Đàm Linh Kiều 27/02/95 TA13DB01 ADD1 1

10 1357010058 Diệp Giao Lễ 20/08/94 TA13DB01 ADD1 1
11 1357010075 Hồ Ngọc Hạnh Ngân 31/05/95 TA13DB01 ADD1 1
12 1357010076 Lâm Ngân 1/1/1995 TA13DB01 ADD1 1
13 1357010084 Trần Vũ Nghị 19/04/95 TA13DB01 ADD1 1
14 1357010088 Đỗ Cao Nguyên 7/3/1995 TA13DB01 ADD1 1
15 1357010091 Nguyễn Thị Hoàng Nguyên 17/09/95 TA13DB01 ADD1 1
16 1357010093 Trần Phúc Nguyên 4/1/1995 TA13DB01 ADD1 1
17 1357010107 Trần Quỳnh Như 18/03/95 TA13DB01 ADD1 1
18 1357010117 La Trịnh Ngọc Phụng 15/07/95 TA13DB01 ADD1 1
19 1357010121 Nguyễn Hồng Quang 10/12/1994 TA13DB01 ADD1 1
20 1357010126 Bùi Mai Quỳnh 24/07/95 TA13DB01 ADD1 1
21 1357010133 Lê Thị Thảo Sương 28/11/95 TA13DB01 ADD1 1
22 1357010138 Lê Trần Ngọc Thảo 11/6/1995 TA13DB01 ADD1 1
23 1257010248 Phùng Thụy Thanh Thùy 14/11/93 TA12DB01 ADD1 1
24 1357010170 Hoàng Khả Trân 17/08/95 TA13DB01 ADD1 1
25 1357010181 Đoàn Khắc Tuấn 24/08/95 TA13DB01 ADD1 1
26 1354010401 Trần Thị Thảo Vi 11/9/1994 TA13DB01 ADD1 1
27 1357010194 Nguyễn Thị Thúy Vy 29/08/95 TA13DB01 ADD1 1
28 1357010195 Nguyễn Thúy Vy 1/11/1995 TA13DB01 ADD1 1
29 1357010196 Nguyễn Tường Vy 9/8/1995 TA13DB01 ADD1 1
30 1357010198 Lê Hồ Thanh Xuân 26/03/95 TA13DB01 ADD1 1

1 1354020004 Lê Vân Anh 2/12/1995 KT13DB01 KDD1 2
2 1354040015 Võ Gia Bảo 2/8/1995 KT13DB01 KDD1 2
3 1354042264 Nguyễn Tuấn Đạt 14/01/95 KT13DB01 KDD1 2
4 1354040036 Đinh Vũ Ngọc Giang 28/08/95 KT13DB01 KDD1 2
5 1354042273 Phùng Thị Bích Hà 29/07/94 KT13DB01 KDD1 2
6 1054030196 Lý Huệ Hằng 14/06/92 TN10DB2 KDD1 2
7 1354040053 Hoàng Xuân Hiền 15/02/95 KT13DB01 KDD1 2
8 1354032222 Trịnh Minh Hiếu 7/12/1995 KT13DB01 KDD1 2
9 1353010065 Đoàn Thị Hương 24/03/94 KT13DB01 KDD1 2

10 1354040070 Nguyễn Ngọc Mai Khanh 20/07/95 KT13DB01 KDD1 2
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STT MSSV HỌ TÊN Ngày sinh LỚP NHÓM CA THI
11 1354040077 Lê Thị Mai Lan 29/03/95 KT13DB01 KDD1 2
12 1354032252 Từ Tú Lan 28/09/95 KT13DB01 KDD1 2
13 1354040085 Cao Thị Mỹ Linh 13/06/94 KT13DB01 KDD1 2
14 1354040087 Nguyễn Thị Thùy Linh 21/10/95 KT13DB01 KDD1 2
15 1354020057 Phan Thị Hồng Loan 13/11/95 KT13DB01 KDD1 2
16 1254032211 Nguyễn Thị Phú Lộc 20/01/93 TC12DB02 KDD1 2
17 1354040098 Nguyễn Thị Thanh Mai 12/4/1995 KT13DB01 KDD1 2
18 1354040100 Trần Quang Minh 1/5/1995 KT13DB01 KDD1 2
19 1354040104 Lê Ngọc Diễm My 19/07/94 KT13DB01 KDD1 2
20 1354042313 Lê Thị Thu Ngân 28/11/95 KT13DB01 KDD1 2
21 1354040130 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 2/4/1995 KT13DB01 KDD1 2
22 1355010048 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 6/1/1995 KT13DB01 KDD1 2
23 1354040145 Bùi Hồng Phúc 6/10/1995 KT13DB01 KDD1 2
24 1354040149 Nguyễn Thị Khánh Phương 29/03/94 KT13DB01 KDD1 2
25 1354040155 Lê Ngọc Quế 11/5/1995 KT13DB01 KDD1 2
26 1354040163 Nguyễn Bùi Diệu Quỳnh 24/08/95 KT13DB01 KDD1 2
27 1054030582 Nguyễn Minh Sang 20/05/92 TN10DB2 KDD1 2
28 1054032613 Nguyễn Nhựt Tân 26/07/92 TN10DB2 KDD1 2
29 1354040177 Lê Đặng Phương Thảo 7/9/1995 KT13DB01 KDD1 2
30 1354010303 Nguyễn Thị Hạnh Thảo 15/11/95 KT13DB01 KDD1 2
31 1354040187 Nguyễn Thị Hoài Thi 3/1/1995 KT13DB01 KDD1 2
32 1354040204 Nguyễn Thị Bích Thủy 5/8/1995 KT13DB01 KDD1 2
33 1254040479 Nguyễn Thùy Trang 22/01/94 TC12DB02 KDD1 2
34 1254030465 Đặng Thị Mỹ Trinh 20/02/94 TC12DB02 KDD1 2
35 1355010073 Quách Thanh Băng Trinh 1/12/1995 KT13DB01 KDD1 2

1 1354042376 Nguyễn Hoàng Tuấn 16/02/94 KT13DB01 KDD1 3
2 1354040233 Khưu Minh Tuyền 20/11/95 KT13DB01 KDD1 3
3 1354042383 Đoàn Phương Uyên 12/4/1995 KT13DB01 KDD1 3
4 1354042394 Hồ Thị Thúy Vy 6/5/1995 KT13DB01 KDD1 3
5 1356010002 Bùi Đức Anh 8/5/1995 TN13DB01 TDD1 3
6 1355010003 Đặng Ngọc Thùy Anh 10/4/1995 TN13DB01 TDD1 3
7 1354010013 Nguyễn Hoàng Anh 2/11/1995 TN13DB01 TDD1 3
8 1354032183 Lê Thanh Chí 13/02/95 TN13DB01 TDD1 3
9 1354040023 Phan Đổng Cơ 29/08/95 TN13DB01 TDD1 3

10 1354032186 Trần Ngọc Tuấn Cường 30/07/95 TN13DB01 TDD1 3
11 1354030022 Phan Minh Dũng 14/09/95 TN13DB01 TDD1 3
12 1354032190 Bùi Nguyễn Phước Duy 25/05/95 TN13DB01 TDD1 3
13 1354032193 Phạm Công Duy 7/6/1995 TN13DB01 TDD1 3
14 1354030023 Nguyễn Anh Đào 12/2/1995 TN13DB01 TDD1 3
15 1354020025 Phạm Nguyễn Tam Điệp 24/06/95 TN13DB01 TDD1 3
16 1354022164 Nguyễn Thị Hà 27/11/94 TN13DB01 TDD1 3
17 1354040040 Nguyễn Thị Hà 1/2/1995 TN13DB01 TDD1 3
18 1354032214 Nguyễn Tấn Hải 29/12/94 TN13DB01 TDD1 3
19 1354030041 Phạm Bùi Diễm Hằng 17/04/95 TN13DB01 TDD1 3
20 1354032242 Phạm Thị Xuân Hương 11/7/1995 TN13DB01 TDD1 3
21 1354030057 Nguyễn Đăng Khánh 3/9/1995 TN13DB01 TDD1 3
22 1354022174 Bùi Thị Thu Khuyên 5/1/1995 TN13DB01 TDD1 3
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23 1356010027 Phan Lương Mỹ Linh 7/6/1995 TN13DB01 TDD1 3
24 1054012273 Nguyễn Bùi Phi Loan 22/08/92 QT10DB2 TDD1 3
25 1154020175 Nguyễn Thị Diễm Ngọc 15/02/93 NH11DB02 TDD1 3
26 1254032277 Nguyễn Yến Nhi 2/3/1993 TC12DB01 TDD1 3
27 1354030094 Đinh Như Thiện Nữ 24/04/93 TN13DB01 TDD1 3
28 1354050065 Bùi Quang Phúc 29/05/94 TN13DB01 TDD1 3
29 1354030099 Lâm Tiểu Phụng 10/11/1995 TN13DB01 TDD1 3
30 1354030104 Nguyễn Thị Minh Phương 8/9/1995 TN13DB01 TDD1 3
31 1354030118 Phan Thị Mai Thi 20/01/95 TN13DB01 TDD1 3
32 1354030130 Huỳnh Phạm Minh Thư 7/10/1995 TN13DB01 TDD1 3
33 1354032349 Nguyễn Thị Minh Thư 29/08/95 TN13DB01 TDD1 3
34 1154030526 Văn Nguyễn Yến Thy 7/12/1993 NH11DB01 TDD1 3
35 1154030572 Nguyễn Chân Tri 3/8/1993 NH11DB02 TDD1 3

1 1354030150 Phan Nguyễn Khuê Tú 29/09/95 TN13DB01 TDD1 4
2 1354032390 Hoàng Thanh Tùng 9/3/1995 TN13DB01 TDD1 4
3 1154030655 Nguyễn Thảo Vy 28/02/93 NH11DB02 TDD1 4
4 1054042025 Nguyễn Cẩm Bình 22/12/92 KT10DB1 TDD2 4
5 1354032213 Lê Hoàng Hải 2/3/1995 TN13DB01 TDD2 4
6 1354030045 Phùng Nhã Hân 21/02/92 TN13DB01 TDD2 4
7 1354032219 Trần Thị Thanh Hiền 29/10/95 TN13DB01 TDD2 4
8 1354030055 Nguyễn Hoàng Khanh 22/10/95 TN13DB01 TDD2 4
9 1354012462 Trần Bảo Khánh 28/11/95 TN13DB01 TDD2 4

10 1354030060 Nguyễn Thị Hồng Lan 13/04/95 TN13DB01 TDD2 4
11 1354032255 Đỗ Thị Thùy Linh 19/10/95 TN13DB01 TDD2 4
12 1354032409 Phạm Thị Thùy Ngân 29/03/95 TN13DB01 TDD2 4
13 1354032288 Nguyễn Bình Nguyên 7/5/1995 TN13DB01 TDD2 4
14 1354032289 Nguyễn Thảo Nguyên 6/5/1995 TN13DB01 TDD2 4
15 1054062197 Phạm Thị Thanh Nguyên 1/1/1991 TN10DB3 TDD2 4
16 1354030087 Lê Hoài Nhân 30/06/95 TN13DB01 TDD2 4
17 1354030088 Thái Thiện Nhân 11/10/1995 TN13DB01 TDD2 4
18 1354032300 Lâm Thanh Phong 21/03/95 TN13DB01 TDD2 4
19 1354032313 Bằng Ngọc Xuân Quỳnh 28/11/95 TN13DB01 TDD2 4
20 1354050074 Lê Hà San 7/10/1995 TN13DB01 TDD2 4
21 1354050076 Nguyễn Trường Sơn 2/1/1994 TN13DB01 TDD2 4
22 1354030120 Hoàng Quốc Bảo Thịnh 23/01/95 TN13DB01 TDD2 4
23 1354030122 Phạm Hoàng Thịnh 11/4/1995 TN13DB01 TDD2 4
24 1054040398 Nguyễn Thị Thu 27/04/92 KT10DB1 TDD2 4
25 1254012512 Đinh Diệu Thùy 1/8/1993 QT12DB03 TDD2 4
26 1354010333 Nguyễn Hoàng Anh Thư 17/11/95 QT13DB01 TDD2 4
27 1354030133 Nguyễn Quỳnh Minh Thy 4/11/1995 TN13DB01 TDD2 4
28 1054042454 Phan Hồng Trang   /  /92 KT10DB1 TDD2 4
29 1354030141 Phạm Huyền Trinh 21/04/95 TN13DB01 TDD2 4
30 1354030143 Trần Cao Trọng 14/03/95 TN13DB01 TDD2 4
31 1354050106 Lê Quang Quốc Trung 6/4/1995 TN13DB01 TDD2 4
32 1354052203 Trần Nguyễn Phương Uyên 13/10/94 TN13DB01 TDD2 4
33 1354032401 Phạm Hiếu Việt 26/12/95 TN13DB01 TDD2 4
34 1354032407 Nguyễn Thúy Vy 27/04/95 TN13DB01 TDD2 4


